	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÌNH PHƯỚC

               ĐỀ CHÍNH THỨC

   Túi số.............Phách số...............

	
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2023 -2024


PHIẾU CHẤM CÁ NHÂN

MÔN LỊCH SỬ



	PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Điểm chấm

	1


	a. Nguyên nhân

- Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.....
	0,25 đ
	

	
	-  Mâu thuẫn về thuộc địa....
	0,25 đ
	

	
	- Các nước đế quốc đã thành lập hai khối quân sự đối lập....
	0,5 đ
	

	
	- 28/06/1914, Thái tử Áo –Hung bị ám sát....
	0,25 đ
	

	
	b. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Chiến tranh thế giới đã gây nhiều tai họa cho nhân loại...
	0,25 đ
	

	
	- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận...
	0,25 đ
	

	
	- Phong trào cách mạng thế giới không ngừng phát triển...
	0,25 đ
	

	
	Tổng điểm
	2,0 đ
	

	2


	a. Hoàn cảnh

- Sau khi giành được độc lập....
	0,5 đ
	

	
	- Ngày 08/08/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập...
	0,5 đ
	

	
	b. Mục tiêu: phát triển kinh tế, văn hóa....
	0,5 đ
	

	
	c. Nguyên tắc: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...
	0,5 đ
	

	
	Tổng điểm
	2,0 đ
	

	3


	+ Phong trào cách mạng ở các nước...
	0,25 đ
	

	
	+ Các nước Đông Âu và Liên Xô...
	0,25 đ
	

	
	+ Tháng 03/1947 tổng  thống Mĩ là Tơruman phát động CTL...
	0,5 đ
	

	
	- Biểu hiện: Mĩ và các nước đế quốc đã ráo riết chạy đua vũ trang...
	0,5 đ
	

	
	- Hậu quả:

+ Chiến tranh lạnh mang lại hậu quả hết sức nặng nề...
	0,25 đ
	

	
	+ Những chi phí khổng lồ, cực kì tốn kém....
	0,25 đ
	

	
	Tổng điểm
	2,0 đ
	

	PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm)

	1


	- Hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên là: Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)...
	0,25 đ
	

	
	-  Hoàn cảnh:

+ Đến tháng 02/1861 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì...
	0,25 đ
	

	
	+ Ngày 05/06/1862, triều đình kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất...
	0,25 đ
	

	
	-  Nội dung:

+ Triều đình Huế thừa nhận Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông...
	0,25 đ
	

	
	+  Mở  3 cửa biển Ba Lạt, Quảng Yên, Đà Nẵng cho Pháp buôn bán.
	0,25 đ
	

	
	+  Cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo.
	0,25 đ
	

	
	+ Bồi thường cho Pháp 288 vạn lạng bạc chiến phí.
	0,25 đ
	

	
	+ Pháp trả lại thành Vĩnh Long....
	0,25 đ
	

	
	Tổng điểm
	2,0 đ
	

	2


	Tiêu chí
	Phong trào yêu nước

cuối thế kỉ XIX
	Phong trào yêu nước

đầu thế kỉ XX
	
	

	
	Mục đích
	Đánh đổ thực dân Pháp...
	Đánh đổ thực dân Pháp...
	0,5 đ
	

	
	Lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu...
	Nhà Nho tiến bộ...
	0,5 đ
	

	
	Hình thức ĐT
	Khởi nghĩa vũ trang.
	Dưới nhiều hình thức...
	0,5 đ
	

	
	Hệ tư tưởng
	Ý thức hệ phong kiến...
	Dân chủ tư sản...
	0,5 đ
	

	
	Tổng điểm
	2,0 đ
	

	3


	- Nguyễn Ái Quốc  ở Pháp (1917 - 1923)
+ Tháng 6 - 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách...
	0,25 đ
	

	
	+ Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo...
	0,5 đ
	

	
	+ Tháng 12 - 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia bỏ phiếu...
	0,5 đ
	

	
	+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa...
	0,25 đ
	

	
	- Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

+ Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô...
	0,25 đ
	

	
	+ Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội V....
	0,25 đ
	

	
	- Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
+ Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu...
	0,25 đ
	

	
	+ Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ...
	0,25 đ
	

	
	- Công lao to lớn đầu tiên là: tìm ra con đường cứu nước...
	0,5 đ
	

	
	Tổng điểm
	3,0 đ
	

	4


	a. Ý nghĩa lịch sử :

- Đối với dân tộc:

+ Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược....
	0,25 đ
	

	
	+ Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng...
	0,5 đ
	

	
	- Đối với thế giới: Giáng một đòn nặng nề....
	0,5 đ
	

	
	b. Nguyên nhân thắng lợi :

- Chủ quan:

+ Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng....
	0,5 đ
	

	
	+ Có chính quyền dân chủ nhân dân...
	0,5 đ
	

	
	- Khách quan: Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu....
	0,25 đ
	

	
	- Nguyên nhân quyết định nhất là: sự lãnh đạo tài tình của Đảng...
	0,5 đ
	

	
	Tổng điểm
	3,0 đ
	

	5


	- Từ năm 1945 đến năm 1954 quân ta mở các chiến lược và chiến dịch:
+ Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
	0,25 đ
	

	
	+ Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
	0,25 đ
	

	
	+ Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954
	0,25 đ
	

	
	+ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
	0,25 đ
	

	
	- Đánh giá:

+ Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: căn cứ Việt Bắc...
	1,0 đ
	

	
	+ Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950: đường liên lạc của ta...
	1,0 đ
	

	
	+ Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954: làm phá sản bước đầu...
	0,5 đ
	

	
	+ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: làm phá sản hoàn toàn....
	0,5 đ
	

	
	Tổng điểm
	4,0 đ
	

	Tổng điểm toàn bài
	20,0 đ
	

	
	
	


Tổng điểm chấm:
 Ngày.....tháng....năm 2024

         - Bằng số:...........................



         Cán bộ chấm thi

         - Bằng chữ:.........................



        (Ký và ghi rõ họ tên)

2

